
Danh sách bài giảng của giảng viên từ năm 2013 đến nay 

TT Tên giáo trình Môn học phần 
Trình độ 
sử dụng 

Tác giả 
Năm hoàn 

thành 
Đơn vị 

1 
Máy nâng tự 

hành 
Máy nâng tự hành ĐH 

ThS. Nguyễn Hữu 
Quảng 

2013 
Khoa KT Tàu 

thủy 

2 
Bài tập Hóa đại 

cương 
Hóa học đại 

cương 
ĐH 

ThS. Phan Minh 
Vượng (cb), ThS. 

Trần Thanh Huyền, 
Trần Văn Thành 

2013 Khoa Cơ bản 

3 
Lý thuyết hàm 

biến phức 
Toán chuyên đề 3 
(Hàm biến phức) 

ĐH 
ThS Huỳnh Văn 

Tùng 
2013 Khoa Cơ bản 

4 Bài tập Vật lý  1 Vật lý  1 ĐH Nguyễn Thành Minh 2013 Khoa Cơ bản 

5 Bài giảng Vật lý 2 Vật lý  2 ĐH Trần Thị Bích Thủy 2013 Khoa Cơ bản 

6 

Phân tích và thiết 
kế hệ thống theo 

phương pháp 
hướng đối tượng 

Phân tích thiết kế 
hệ thống 

ĐH 
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 
2014 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin 

7 
Tin học đại 

cương 
Tin học đại cương ĐH 

ThS. Trần Thị Mỹ 
Tiên 

2014 
Khoa Công 
nghệ thông 

tin 

8 
Phương pháp 

tính 
 ĐH 

ThS Huỳnh Văn 
Tùng 

2014 Khoa Cơ bản 

9 Toán Hàng hải Toán Hàng hải ĐH 
ThS Huỳnh Văn 

Tùng 
2014 Khoa Cơ bản 

10 
Đại cương Hàng 

hải 
 ĐH ThS Hà Thiếu Sang 2015 

Viện Hàng 
hải 

11 
Công ước Quốc 
tế về Hàng hải 

 ĐH ThS Hà Thiếu Sang 2015 
Viện Hàng 

hải 

12 
Thiết kế cầu 

BTCT 
 ĐH 

ThS. Lê Hồng Lam, 
TS. Mai Lựu 

2015 
Khoa CT 

Giao thông 

13 
Vận chuyển hàng 
hóa trong đường 

biển 

 ĐH ThS. Lê Vinh Phan 2015 
Viện Hàng 

hải 

14 
Lập trình hệ 

thống thông tin 
Thực tập tốt 
nghiệp HTTT 

ĐH 
ThS Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh 
2015 

Khoa Công 
nghệ thông 

tin 

15 
Hê điều hành 

nâng cao 
 ĐH 

ThS. Đặng Nhân 
Cách 

2016 
Khoa Công 
nghệ thông 

tin 

16 Thi công cầu Thi công cầu ĐH 
ThS. Nguyễn Đình 

Mậu 
2017 

Khoa CT 
Giao thông 

17 
Thiết kế đường ô 

tô – P1 
Thiết kế đường ô 

tô Phần 1 
ĐH 

ThS. Huỳnh Ngọc 
Vân 

2019 
Khoa Công 
trình giao 

thông 



18 Nguyên lí kế toán Nguyên lý kế toán ĐH 
ThS. Nguyễn Quốc 

Thịnh 
2019 

Khoa Kinh tế 
vận tải 

19 Cao áp tàu thủy Cao áp tàu thủy ĐH 
ThS. Nguyễn Tiến 

Dũng 
2019 

Khoa Điện - 
ĐTVT, Viện 

Hàng hải 

20 An toàn điện An toàn điện ĐH 
ThS. Nguyễn Minh 

Quyền 
2019 

Khoa Điện 
ĐTVT 

21 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện ĐH 
ThS. Phạm Thị 

Thanh Xuân 
2019 

Khoa Điện 
ĐTVT 

22 Mạch điện 1 Mạch điện 1 ĐH 
ThS. Nguyễn Thị 

Hoa 
2019 

Khoa Điện 
ĐTVT 

23 Mạch điện 2 Mạch điện 2 ĐH ThS. Đỗ Thị Nguyệt 2019 
Khoa Điện 

ĐTVT 

24 
Lý thuyết giáo 
dục thể chất 

Lý thuyết giáo dục 
thể chất 

ĐH 

 
ThS. Hồ Văn Lừng  
ThS. Nguyễn Đình 

Dự  

2019 
Bộ môn 
GDQP-

AN&GDTC 

25 Máy điện 1 Máy điện 1 ĐH ThS. Trịnh Ký Tài 2019 
Khoa Điện 

ĐTVT 

26 Máy điện 2 Máy điện 2 ĐH 
ThS. Nguyễn Minh 

Tâm 
2019 

Khoa Điện 
ĐTVT 

27 
Thực tập tay 

nghề điện 
Thực tập tay nghề 

điện 
ĐH 

ThS. Phạm Minh 
Châu 

2019 
Khoa Điện 

ĐTVT 

28 
Quản lý và khai 

thác cảng 
Quản lý khai thác 

cảng 
SĐH 

TS. Nguyễn Văn 
Khoảng 

2019 
Khoa Kinh tế 

vận tải 

29 
Thí nghiệm cơ 

học đất 
Thí nghiệm Cơ 

học đất 
ĐH 

ThS. Huỳnh Văn 
Thành 

2019 
Khoa Công 
trình giao 

thông 

30 Lý thuyết tín hiệu Lý thuyết tín hiệu ĐH ThS. Trần Kim Tâm 2020 
Khoa Điện-  

ĐTVT 

31 Kỹ thuật số Kỹ thuật số ĐH ThS. Trần Kim Tâm 2020 
Khoa Điện - 

ĐTVT 

32 
Anten & Truyền 

sóng 
Anten & Truyền 

sóng 
ĐH 

ThS. Trần Thị Bích 
Ngọc 

2020 
Khoa Điện - 

ĐTVT 

33 
Thí nghiệm vật 
liệu xây dựng 

Thí nghiệm vật 
liệu xây dựng 

ĐH 
ThS. Hoàng Quốc 

Tuấn 
2020 

Khoa Công 
trình giao 

thông 

34 
Thiên văn hàng 

hải 
Thiên văn hàng 

hải 
ĐH ThS. Lê Khôi 2020 

Viện Hàng 
hải 

35 

Đường lối quân 
sự của Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam 

Giáo dục quốc 
phòng an ninh 

ĐH 
ThS. Phạm Thị Thúy 
Nam, Đại tá Nguyễn 

Minh Tới 
2020 

Bộ môn 
GDQP-

An&GDTC 

36 
Khai thác thương 

vụ vận tải biển 
Khai thác - 
Thương vụ 

ĐH TS. Lê Văn Ty 2020 
Viện Hàng 

hải 

37 
Tiếng Anh tổng 
quát dạy trong 

phòng LAB 
Tiếng Anh 3,4,5,6 ĐH 

CN. Nguyễn Thị Hoa, 
ThS Ngô Thị 

Phương Thảo 
2020 

Bộ môn 
Ngoại ngữ 



38 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
ĐH 

ThS. Ngô Thị Thu 
Hoài (cb), ThS. Phan 
Thị Thanh Lý, ThS. 

Đỗ Thị Ngọc Lệ 

2020 
Khoa Lý luận 

chính trị 

39 
Pháp luật đại 

cương 
Pháp luật đại 

cương 
ĐH ThS. Ngô Thùy Dung 2020 

Khoa Lý luận 
chính trị 

40 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 
Kinh tế chính trị 

Mac - Lenin 
ĐH 

ThS. Lê Anh (cb), 
ThS. Đào Văn Minh 

2020 
Khoa Lý luận 

chính trị 

41 Luật vận tải biển Luật vận tải biển ĐH 
TS. Lê Phúc Hòa 
(cb), ThS. Bùi Văn 

Hùng 
2020 

Khoa Kinh tế 
vận tải 

42 
Kỹ thuật chiếu 

sáng 
Kỹ thuật chiếu 

sáng 
ĐH 

ThS. Lưu Thiện 
Quang 

2020 
Khoa Điện - 

ĐTVT 

43 
Bộ câu hỏi trắc 

nghiệm lý thuyết 
giáo dục thể chất 

Lý thuyết giáo dục 
thể chất 

ĐH 
ThS. Nguyễn Đình 
Dự  (cb), ThS. Hồ 

Văn Lừng 
2020 

Bộ môn 
GDQP-

AN&GDTC 

44 Khai thác vận tải 
Khai thác vận tải 

hàng hóa 
ĐH 

ThS. Đặng Thị Bích 
Hoài 

2021 
Khoa Kinh tế 

vận tải 

45 
Kỹ thuật nghiệp 
vụ ngoại thương 

Kỹ thuật nghiệp 
vụ ngoại thương 

ĐH ThS. Mai Văn Thành 2021 
Khoa Kinh tế 

vận tải 

46 
Hàng hóa trong 

vận tải 
Hàng hóa vận tải ĐH 

ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Thu  (cb),  

ThS. Chu Thị Huệ 
2021 

Khoa Kinh tế 
vận tải 

47 Hàng hóa Hàng hóa ĐH 
ThS. Chu Thị Huệ  
(cb), ThS. Nguyễn 

Thị Hồng Thu 
2021 

Khoa Kinh tế 
vận tải 

48 
Điện tàu thủy đại 

cương 
Điện tàu thủy đại 

cương 
ĐH 

ThS. Nguyễn Bảo 
Trung 

2021 
Viện Hàng 

hải 

49 
Thiết kế hệ thống 

điện tàu thủy 1 
Thiết kế hệ thống 

điện tàu thủy 1 
ĐH 

Th.S Nguyễn Tiến 
Dũng 

2021 
Viện Hàng 
hải, Khoa 

Điện - ĐTVT, 

50 
Khai thác, sửa 
chữa hệ thống 
điện tàu thủy 

Khai thác, sửa 
chữa hệ thống 
điện tàu thủy 

ĐH Th.S Đào Học Hải 2021 
Viện Hàng 

hải 

51 Thuế Nghiệp vụ Thuế ĐH 
Th.S Nguyễn Quốc 

Thịnh 
2021 

Khoa Kinh tế 
vận tải 

52 
Kỹ thuật điều 
khiển thủy khí 

Kỹ thuật điều 
khiển thủy khí 

ĐH 
Th.S Phạm Vương 

Quyền 
2021 

Viện Hàng 
hải 

53 
Dụng cụ linh kiện 

bán dẫn 
Dụng cụ linh kiện 

bán dẫn 
ĐH 

Th.S Lê Anh Uyên 
Vũ (cb), Th.S Lại 

Nguyễn Duy 
2021 

Khoa Điện - 
ĐTVT 

54 
Kỹ thuật siêu cao 

tần 
Kỹ thuật siêu cao 

tần 
ĐH 

Th.S Nguyễn Thái 
Hùng (cb), Th.S 

Nguyễn Quỳnh Anh 
2021 

Khoa Điện - 
ĐTVT 

55 
Lý thuyết trường 

điện từ 
Lý thuyết trường 

điện từ 
ĐH 

Th.S Trần Thị Bích 
Ngọc 

2021 
Khoa Điện - 

ĐTVT 

56 Thông tin quang Thông tin quang ĐH 
Th.S Nguyễn Quang 
Vinh (cb), Th.S Lại 

Nguyễn Duy 
2021 

Khoa Điện - 
ĐTVT 



57 Thông tin số Thông tin số ĐH 
Th.S Phạm Thúy 

Oanh 
2021 

Khoa Điện - 
ĐTVT 

58 
Công nghệ vật 

liệu mới 
Công nghệ vật 

liệu mới 
ĐH 

Th.S Đồng Thị Minh 
Hảo 

2021 
Viện Hàng 

hải 

59 
Thiết kế nền, 

mặt, thoát nước 
đường ô tô 

Thiết kế đường ô 
tô; Thiết kế nền, 
mặt đường ô tô; 

Thiết kế nền, mặt 
thoát nước 
đường ô tô 

ĐH 
Th.S Huỳnh Ngọc 

Vân (cb), Th.S Phạm 
Phương Nam 

2021 
Khoa Công 
trình giao 

thông 

60 
Động lực học 

dòng sông 
Động lực học 

dòng sông 
ĐH 

TS. Vũ Văn Nghi (cb) 
TS. Bùi Thị Duyên, 
Th.S TRịnh Thanh 

Kiên 

2021 
Khoa Công 
trình giao 

thông 

61 
Xác suất thống 
kê và ứng dụng 

Xác suất thống kê 
và ứng dụng 

ĐH 

Th.S Huỳnh Văn 
Tùng (cb), Th.S Trần 

Minh Quang, Th.S 
Trần Ngọc Hậu, Th.S 

Huỳnh Kim Truyện 

2021 Khoa Cơ bản 

62 
Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 

Th.S Đỗ Thị Ngọc 
Lệ (cb), Th.S Lê 

Anh, Th.S 
Nguyễn Thị Quế 

ĐH 

Th.S Đỗ Thị Ngọc Lệ 
(cb), Th.S Lê Anh, 
Th.S Nguyễn Thị 

Quế 

2021 
Khoa Lý luận 

chính trị 

63 Giải tích 2 Giải tích 2 ĐH 

Th.S Trần Thị Thùy 
Dương (cb), Th.S 
Huỳnh Văn Tùng, 

Th.S Nguyễn Trí Đạt, 
Th.S Lê Thị Hồng 

Vân 

2021 Khoa Cơ bản 

64 
Tối ưu hóa trong 
Giao thông vận 

tải 

Tối ưu hóa, 
Toán kinh tế 

ĐH 

Th.S Huỳnh Văn 
Tùng (cb), Th.S Trần 

Minh Quang, Th.S 
Trần Ngọc Hậu, Th.S 

Lê Thị Hồng Vân 

2021 Khoa Cơ bản 

65 
Công tác quốc 

phòng và an ninh 
Công tác quốc 

phòng và an ninh 
ĐH 

Th.S Phạm Thúy 
Nam (cb), Đại tá 
Nguyễn Minh Tới 

2021 
Bộ môn 
GDQP-

AN&GDTC 

66 
Khảo sát và thiết 

kế đường sắt 
Thiết kế và khảo 

sát đường sắt 
ĐH Th.S Võ Văn Nam 2021 

Viện Xây 
dựng 

67 
Thí nghiệm kết 
cấu công trình 

Thí nghiệm kết 
cấu công trình 

ĐH 
Th.S Nguyễn Đức 

Trình 
2022 

Viện Xây 
dựng 

68 
Tin học chuyên 

ngành ô tô 
Tin học chuyên 

ngành ô tô 
ĐH ThS. Cao Đào Nam 2022 Viện Cơ khí 

69 
Phương trình vi 

phân 
Phương trình vi 

phân 
ĐH 

ThS. Hà Nguyễn 
Thùy Linh, ThS. Đinh 

Tiến Dũng, ThS. 
Huỳnh Văn Tùng 

2022 Khoa Cơ bản 

70 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh 
ĐH 

ThS. Lê Thị Hồng 
Huế (cb), ThS. 

Nguyễn Thị Len, 
ThS. Trần Thị Diệu 

Huyền 

2022 
Khoa Kinh tế 

vận tải 



71 
Bảo hiểm hàng 

hải 
Bảo hiểm hàng 

hải 
ĐH 

TS. Nguyễn Văn 
Khoảng (cb), Th.S 

Chu Thị Huệ 
2022 

Khoa Kinh tế 
vận tải 

72 
Phương pháp 
tính thực hành 

Phương pháp tính ĐH 

ThS.Huỳnh Văn 
Tùng, ThS. Đinh 

Quang Đức, 
ThS.Trần Lê Hoàng 

2022 Khoa Cơ bản 

73 Hàm biến phức Toán chuyên đề 3 ĐH 

Th.S Huỳnh Văn 
Tùng, Th.S Đinh 
Quang Đức, Th.S 

Văn Thị Kim Xuyến 

2022 Khoa Cơ bản 

74 Toán hàng hải Toán hàng hải ĐH 

ThS. Trần Thị Thùy 
Dương, ThS. Huỳnh 
Văn Tùng, ThS.Trần 

Lê Hoàng 

2022 Khoa Cơ bản 

75 Vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng ĐH 

ThS. Nguyễn Thị 
Thanh Hương, ThS. 
Nguyễn Dịu Hương, 
ThS. Tô Ngọc Minh 

2022 
Viện Xây 

dựng 

 


